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Mẫu  R05 

Mã số đề tài: C2023_16_20 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN 
(Đính kèm trong các báo cáo toàn văn của báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết hoặc xin gia hạn) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

A1. Tên đề tài 

- Tên tiếng Việt: Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tuyến cơ sở 

trong giai đoạn phục hồi của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh An Giang 

 

- Tên tiếng Anh: The impact factors on the mental health of healthcare workers during the 

recovery period of Covid-19 in An Giang province 

A2. Thuộc ngành/nhóm ngành 

 Khoa học Xã hội  Toán  Khoa học và Công nghệ Vật liệu 

 Khoa học Nhân 

văn 

 Vật lý  Năng lượng 

 Kinh tế, Luật  Hóa học và Công nghệ Hóa 

học 

 Cơ khí,Tự động hóa, Kỹ thuật Giao 

thông 

 Quản lý  Sinh học và Công nghệ Sinh 

học 

 Điện – Điện tử 

  Khoa học Sức khỏe  Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông 

  Khoa học Trái đất và Môi 

trường 

 Xây dựng 

 Khác:…. 

A3. Loại hình nghiên cứu 

 Nghiên cứu cơ bản 

 Nghiên cứu ứng dụng 

 Nghiên cứu triển khai 

A4. Thời gian thực hiện 

− Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 2/2023 đến tháng 2/2025 

− Được gia hạn (nếu có): Từ …..đến …..         

A5. Kinh phí 

Tổng kinh phí: 180 (triệu đồng), gồm 

− Kinh phí từ ĐHQG-HCM: 180 triệu đồng 

   Kinh phí cấp đợt 1: 90 triệu đồng theo QĐ số…….ngày ………. 

   Kinh phí cấp đợt 2: 0…………… theo QĐ số…….ngày ………. 

− Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): 0 triệu đồng 
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A6. Chủ nhiệm 

Học hàm, học vị, họ và tên: THS. Lê Thị Hồng Hạnh 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1984. Giới tính: Nữ 

Cơ quan: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, Đông 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Điện thoại: 0962178908. Email: lthhanh@agu.edu.vn 

A7. Cơ quan chủ trì 

Tên cơ quan: Trường Đại học An Giang 

Họ và tên thủ trưởng: Võ Văn Thắng 

Điện thoại: 02966256565, số máy lẻ 1900. Fax: 02963842560 

E-mail: webmaster@agu.edu.vn 

A8. Danh sách tham gia thực hiện 

TT  Họ và tên Đơn vị công tác Nội dung công việc 

1 ThS. Lê Thị Hồng 

Hạnh 

Trường Đại học An Giang Chủ nhiệm nhiệm vụ 

Chủ trì nội dung: 2,3. 

Tham gia: 1,4 

2 ThS. Trần Thị Huyền 

 

Trường Đại học An Giang Thành viên chính 

Chủ trì nội dung: 1 

Tham gia: Nội dung 2, 4 

3 TS. Lê Minh Công Trường Đại học 

KHXH&NV - TPHCM 

Thành viên chính 

Tham gia: Nội dung 1 

4 CN. Lê Xuân Giới Trường Đại học An Giang Thành viên chính 

Chủ trì nội dung: 4 

Tham gia: Nội dung 2,3  

5 Trần Hữu Hạnh Sở Y tế An Giang Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ 

trợ 

Tham gia nội dung: 2 

B. BÁO CÁO 

B1. Nội dung công việc 

B1.1 Nội dung hoàn thành theo tiến độ đăng ký 

TT 

Nội dung đăng ký 

(từ tháng 4/2023 – 

11/2023) 

Kết quả đạt được 

Mức độ hoàn 

thành nội dung 

đăng ký 

1  

Nội dung 1: Cơ sở lý 

luận của nghiên cứu 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

nghiên cứu 

Đã hoàn thành 

2 Nội dung 2: Đánh 

giá mức độ và tính 

phổ biến của các vấn 

đề sức khỏe tâm 

thần của nhân viên y 

tế tuyến cơ sở 

- Thu thập dữ liệu từ địa bàn nghiên cứu 

và khách thể nghiên cứu 

- Nhập và xử lý dữ liệu định lượng và 

định tính 

- Viết báo cáo kết quả 

- Bài báo trong nước K6 

- Đã hoàn thành  

- Đã xuất bản 01 

bài báo trong 

nước trên tạp chí 

Tâm lý học (K6) 
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3 Nội dung 3: Các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

sức khỏe tâm thần 

của nhân viên y tế 

tuyến cơ sở và mối 

tương quan giữa 

mức độ căng thẳng, 

lo âu, trầm cảm 

 

- Xử lý dữ liệu, viết báo cáo kết quả 

- Viết 01 bài tạp chí quốc tế Q4 

 

- Đã hoàn thành 

- Đã xuất bản 01 

bài báo quốc tế 

Q4 và có thêm 01 

bài báo trong 

nước (K6) đã 

được chấp nhận 

đăng trên tạp chí 

Tâm ký học (vượt 

so với đăng ký) 

 

4 Nội dung 4: Đề xuất 

mô hình tự chăm sóc 

sức khỏe tâm thần 

cho nhân viên y tế cơ 

sở 

- Xây dựng mô hình và tài liệu tập huấn 

tự chăm sóc sức khỏe 

-  Tập huấn tự chăm sóc sức khỏe tâm 

thần cho nhóm thực nghiệm 

- Nhóm thực nghiệm thực hiện tự thực 

hành chăm sóc sức khỏe 

- Đánh giá kết quả, xử lý dữ liệu và viết 

báo cáo kết quả 

- Đã hoàn thành  

 

B1.2 Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đăng ký 

TT Nội dung chưa hoàn thành Nguyên nhân 
Biện pháp khắc 

phục 

 Không có   

B2. Sản phẩm nghiên cứu (kèm minh chứng) 

1. B2.1 Ấn phẩm khoa học 

STT Tên bài báo Tên tạp chí Xếp hạng 

1 Hong Hanh LT, Huyen TT, Xuan Gioi L, Minh Cong 

L. The Factors Influencing the Depression, Anxiety, 

and Stress of Grassroots  

Healthcare Workers in the Context of the Covid-19 

Pandemic in the Vietnamese Mekong Delta: A Cross-

Sectional Study in An Giang  

Province. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024; 4:1112. 

https://doi.org/10.56294/saludcyt20241112 

Salud, 

Ciencia y 

Tecnología.  

Q4 

2 Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Minh Công, Trần Thị Huyền, 

Lê Xuân Giới. Cảm nhận hạnh phúc và mối quan hệ 

của nó với sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế 

tuyến cơ sở trong bối cảnh hậu covid-19. Tạp chí 

Tâm lý học, Số 1 (298), 1 - 2024  

Tạp chí 

Tâm lý học 

Tính điểm của 

Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà 

nước (K6) 

3 Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Minh Công, Trần Thị Huyền, 

Lê Xuân Giới. Các yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm 

của nhân viên y tế tuyến cơ sở tại tỉnh An Giang. Tạp 

chí Tâm lý học, dự kiến in trong số 2/2025 

Tạp chí 

Tâm lý học 

Tính điểm của 

Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà 

nước (K6) 

Mô tả sản phẩm/kết quả nghiên cứu (căn cứ đề cương được phê duyệt) 
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Sản phẩm thu được vượt chỉ tiêu theo đề cương được phê duyệt, cụ thể: đăng ký 1 bài Q4, 1 bài K6; 

đạt được 1 bài Q4, 2 bài K6. 

B2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ  

Không đăng ký. 

B2.3 Kết quả đào tạo (kèm minh chứng - nếu có) 

Không đăng ký kết quả đào tạo. 

B3. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia 

TT Thời gian 
Tên hội thảo, hội nghị 

(chủ đề) 
Địa điểm  

Kết quả 

1  0   

Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua 

đề tài/dự án 

TT 
Tên người được 

cử đi 
Thời gian Địa điểm  

Nội dung 

trao đổi 
Kết quả thu được 

 0     

B4. Tình hình sử dụng kinh phí 

Kinh phí 

 

Số tiền  

(Ngàn đồng) 

Ghi chú 

Kinh phí đề tài đề nghị ĐHQG-HCM cấp 180.000.000  

Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo 90.000.000  

Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo (Ghi rõ từng nội 

dung cụ thể như thuê khoán chuyên môn, mua sắm trang thiết 

bị, photo, in ấn,…) 

180.000.000  

TT Tên nội dung đã quyết toán   

1 Công lao động        

107.697.200  

 

 

2 Quản lý phí 8.571.429  

3 In ấn, photo và VPP 1.321.371  

4 Lập phiếu, Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, công 

tác phí 

 

45.460.000 

 

5 Thực nghiệm tự chăm sóc sức khỏe 10.000.000 

 

 

6 Hội đồng đánh giá  6.950.000  

Kinh phí đề nghị cấp tiếp  90.000.000  

B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu  

B5.1 Về nội dung 

Đề tài đã hoàn thành 4/4 nội dung nghiên cứu theo thuyết minh. 
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B5.2 Về sản phẩm 

Đề tài đã công bố được 3/2 sản phẩm khoa học đăng ký, vượt chỉ tiêu 1 sản phẩm. 

B5.3 Về tiến độ 

 Đề tài đã hoàn thành tất cả các nội dung, vượt tiến độ theo thuyết minh. 

B5.4 Kiến nghị 

Nghiệm thu đề tài./. 

 Ngày 20 tháng 12 năm 2024 

Chủ nhiệm 

 

 

 

Lê Thị Hồng Hạnh 

 

       

 

  


